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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN ĐÚNG
Câu 1. CPU là viết tắt của từ Tiếng Anh nào sau?
     A. Control Processing Unit	     B. Central Processing Unit
     C. Central Person Unit	     D. Computer Processing Unit
Câu 2. CPU là gì
     A. Trung tâm điều khiển máy tính	     B. Bộ xử lý trung tâm của máy tính
     C. Bộ điều khiển máy tính	     D. Hệ điều hành
Câu 3. CPU làm nhiệm vụ gì
     A. Là thiết bị thực hiện các chương trình tính toán
     B. Là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện các chương trình
     C. Là thân máy tính, chứa các thiết bị phần cứng bên trong nó
     D. Là toàn bộ máy tính
Câu 4. Cho biểu thức logic A AND B và A OR B. Với A=0 và B=0, giá trị của 2 biểu thức logic lần lượt là:
     A. 0; 0	     B. 0; 1	     C. 1; 0	     D. 1; 1
Câu 5. Cho biểu thức logic A AND B và A OR B. Với A=1 và B=0, giá trị của 2 biểu thức logic lần lượt là:
     A. 0; 0	     B. 0; 1	     C. 1; 0	     D. 1; 1
Câu 6. Kết quả của phép toán nhị phân 101+1101 là bao nhiêu:
     A. 10001	     B. 10100	     C. 10010	     D. 11000
Câu 7. Máy tính tính toán được là vì sao? Chọn đáp án đúng nhất?
     A. Có các mạch logic	     B. Được lập trình sẵn
     C. Có CPU	     D. Có mạch điều khiển tự động
Câu 8. Bảng mạch chính có vai trò gì? Chọn đáp án đúng nhất?
     A. Để bảo vệ các thiết bị bên trong máy tính
     B. Để lưu trữ chương trình
     C. Chứa khe cắm RAM
     D. Làm nền tảng giao tiếp giữa CPU, RAM và các linh kiện khác.
Câu 9. Khi tắt máy hoặc khởi động lại, dữ liệu trong bộ phận nào sau đây mất đi?
     A. Ổ cứng HDD/ SSD	     B. RAM	     C. ROM	     D. CPU
Câu 10. Có thể đánh giá hiệu năng của máy tính thông qua yếu tố nào sau đây?
     A. Độ sắc nét của camera	     B. Tốc độ của CPU
     C. Kích thước của màn hình	     D. ROM và RAM
Câu 11. Khi dùng điện thoại thông minh chụp ảnh, các file ảnh này có chuyển đến một điện thoại thông minh khác được không?
     A. Chuyển được khi điện thoại mất kết nối.	     B. Không chuyển được.
     C. Chuyển được khi điện thoại có kết nối.	     D. Chuyển được mọi lúc.
Câu 12. Đâu không phải là chức năng thiết yếu của điện thoại là gì?
     A. Gọi điện.	     B. Nhắn tin.	     C. Quản lý danh bạ.	     D. Chụp hình.
Câu 13. Đâu không phải là thiết bị thông minh?
     A. Đồng hồ vạn niên.
     B. Máy tính bảng.
     C. Đồng hồ kết nối với điện thoại thông qua bluetooth.
     D. Máy tính xách tay.
Câu 14. Laptop và điện thoại thông minh có thể trao đổi dữ liệu với nhau được không?
     A. Trao đổi được mọi lúc.
     B. Không trao đổi được.
     C. Chỉ trao đổi được khi điện thoại và laptop có kết nối với nhau.
     D. Chỉ trao đổi được khi điện thoại mất kết nối.
Câu 15. Điện thoại thông minh có thể nhắn tin bằng giọng nói được không?
     A. Được mọi lúc.	     B. Không được.	     C. Được khi có sóng.	     D. Được khi mất sóng.
Câu 16. Thiết bị số là
     A. Thiết bị có thể thực hiện được các phép tính số học.
     B. Thiết bị có thể xứ Ií thông tin.
     C. Máy tính điện tử.
     D. Thiết bị lưu trữ, truyền và xử lí dữ liệu số.
Câu 17. Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào những yếu tố nào?
     A. Khả năng tính toán nhanh của nó.	     B. Giá thành ngày càng rẻ.
     C. Khả năng và sự hiểu biết của con người.	     D. Khả năng lưu trữ lớn.
Câu 18. Thiết bị nào dưới đây là thiết bị thông minh:
     A. Đồng hồ kết nối với điện thoại qua Bluetooth.	     B. Cân.
     C. Ổ cắm.	     D. Khóa đa năng.
Câu 19. Nói Camera có độ phân giải 12 megapixel” nghĩa là gì?
     A. Độ phân giải camera Megapixel là thông số biểu thị chất lượng hình ảnh mà camera đó có khả năng thu được 12 megapixel.
     B. Độ phân giải camera Megapixel là thông số biểu thị chất lượng hình ảnh mà camera đó có khả năng thu được 21 megapixel.
     C. Độ phân giải camera Megapixel là thông số biểu thị chất lượng hình ảnh mà camera đó có khả năng thu được 1,2 megapixel.
     D. Độ phân giải camera Megapixel là thông số biểu thị dung lượng hình ảnh mà camera đó có khả năng thu được 12 megapixel.
Câu 20. Theo em, nên hay không nên làm những việc nào dưới đây?
1) Giữ tay khô, sạch khi thao tác với máy tính.
2) Gõ phím nhẹ, dứt khoát.
3) Di chuyển chuột ở bề mặt gồ ghề hoặc mặt phẳng trơn bóng (ví dụ như mặt kính..
4) Đóng các chương trình ứng dụng rồi tắt máy tính bằng chức năng Shut down.
5) Tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện cấp cho máy tính hoặc nhấn giữ nút nguồn điện trên thân máy.
6) Vừa ăn, uống vừa sử dụng máy tính.
     A. Việc làm nên làm: 1, 2, 4, việc không nên làm: 3, 5, 6.
     B. Việc làm nên làm: 1, 2, 3, việc không nên làm: 4, 5, 6.
     C. Việc làm nên làm: 3, 5, 6, việc không nên làm: 1, 2, 4.
     D. Việc làm nên làm: 1, 6, 4, việc không nên làm: 3, 5, 2.
Câu 21. Thiết bị số giúp xử lí thông tin cho con người?
     A. Đồng hồ	     B. Ti vi	     C. Máy tính	     D. Tủ lạnh
Câu 22. Hệ điều hành nào được phát triển từ mã nguồn mở và ra mắt lần đầu năm 1991?
     A. Windows	     B. Linux	     C. macOS	     D. Android
Câu 23. Hệ điều hành Windows được phát triển bởi công ty nào?
     A. Apple	     B. Microsoft	     C. Google	     D. IBM
Câu 24. Hệ điều hành là gì trong một hệ thống máy tính?
     A. Bộ vi xử lý	     B. Phần mềm điều khiển phần cứng
     C. Ứng dụng	     D. Thiết bị ngoại vi
Câu 25. Hệ điều hành Android chủ yếu được sử dụng trên loại phần cứng nào?
     A. Máy tính cá nhân	     B. Máy tính xách tay	     C. Thiết bị di động	     D. Máy tính bảng
Câu 26. Để chạy một ứng dụng trên một hệ điều hành, cần phải cài đặt gì?
     A. Bộ vi xử lý	     B. Hệ điều hành	     C. Trình duyệt web	     D. Các phần mềm hỗ trợ
Câu 27. Để thực hiện các chức năng của một ứng dụng, hệ điều hành cung cấp cho nó các tài nguyên như:
     A. Bộ nhớ, xử lý, thiết bị ngoại vi
     B. Giao diện người dùng, ổ cứng, trình duyệt web
     C. Trình biên dịch, công cụ phân tích, bộ nhớ tạm
     D. Bộ vi xử lý, phần mềm điều khiển phần cứng, hệ thống file
Câu 28. Phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong một hệ thống máy tính. Mối quan hệ giữa chúng có thể được mô tả như thế nào?
     A. Phần cứng là nền tảng vật lý, hệ điều hành là lớp trung gian và phần mềm ứng dụng là các chương trình chạy trên đó.
     B. Phần cứng là giao diện người dùng, hệ điều hành là nền tảng và phần mềm ứng dụng là các chương trình chạy trên đó.
     C. Phần cứng và phần mềm ứng dụng là các thành phần của hệ điều hành.
     D. Phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng là các thành phần riêng biệt không liên quan đến nhau.
Câu 29. Hệ điều hành nào được phát triển dựa trên lõi Linux và được phổ biến trên các thiết bị di động?
     A. Windows	     B. macOS	     C. Linux	     D. Android
Câu 30. Lịch sử phát triển hệ điều hành Unix bắt đầu từ năm nào?
     A. 1969	     B. 1985	     C. 1995	     D. 2005
Câu 31. Hệ điều hành Android được phát triển bởi công ty nào?
     A. Apple	     B. Microsoft	     C. Google	     D. IBM
Câu 32. Hệ điều hành iOS được phát triển bởi công ty nào?
     A. Apple	     B. Microsoft	     C. Google	     D. IBM
Câu 33. Khi dùng điện thoại thông minh chụp ảnh, các file ảnh này có chuyển đến một điện thoại thông minh khác được không?
     A. Chuyển được khi điện thoại mất kết nối.	     B. Không chuyển được.
     C. Chuyển được khi điện thoại có kết nối.	     D. Chuyển được mọi lúc.
Câu 34. Đâu không là chức năng thiết yếu của điện thoạ?
     A. Gọi điện.	     B. Nhắn tin.
     C. Quản lý danh bạ.	     D. Lưu trữ dữ liệu và hình ảnh
Câu 35. Laptop và điện thoại thông minh có thể trao đổi dữ liệu với nhau được không?
     A. Trao đổi được mọi lúc.
     B. Không trao đổi được.
     C. Chỉ trao đổi được khi điện thoại và laptop có kết nối với nhau.
     D. Chỉ trao đổi được khi điện thoại mất kết nối.
Câu 36. Để lưu trữ file ảnh lên dịch vụ lưu trữ đám mây, điện thoại thông minh có thực hiện được không?
     A. Thực hiện được mọi lúc.
     B. Không thực hiện được.
     C. Chỉ thực hiện được khi điện thoại có kết nối với Internet.
     D. Chỉ thực hiện được khi điện thoại mất sóng.
Câu 37. Điện thoại thông minh có thể nhắn tin bằng giọng nói được không?
     A. Được mọi lúc.	     B. Không được.	     C. Được khi có sóng.	     D. Được khi mất sóng.
Câu 38. Đâu không phải một trợ thủ cá nhân
     A. Máy tính bảng.	     B. Đồng hồ thông minh.
     C. Đồng hồ cơ.	     D. Điện thoại thông minh.
Câu 39. Đâu không phải là các thiết bị vào ra là?
     A. Nhóm thiết bị chứa dữ liệu tạm thời
     B. Nhóm thiết bị chứa các dữ liệu lâu dài
     C. Nhóm các thiết bị ngoại vi đa dạng và phong phú nhất của máy tính
     D. Nhóm các thiết bị trình chiếu và in ấn
Câu 40. Các thiết bị vào cho phép?
     A. Chuyển thông tin từ máy tính ra ngoài	     B. Nhập dữ liệu vào máy tính
     C. Trao đổi thông tin hai chiều	     D. Tải tài liệu về và lưu trong máy tính
Câu 41. Các thiết bị ra là?
     A. Chuyển thông tin từ máy tính ra ngoài	     B. Nhập dữ liệu vào máy tính
     C. Trao đổi thông tin hai chiều	     D. Gửi tài liệu cho người khác đang dùng máy tính
Câu 42. Đáp án nào dưới đây KHÔNG là thiết bị vào?
     A. Bàn phím, chuột	     B. Màn hình cảm ứng
     C. Máy đọc mã vạch, mã QRcode	     D. Ổ đĩa SSD
Câu 43.  Phần mềm thương mại là gì?
     A. Phần mềm không phải trả phí.	     B. Phần mềm phải trả phí để sử dụng.
     C. Phần mềm chỉ sử dụng trực tuyến.	     D. Phần mềm khai thác trực tuyến.
Câu 44.  Phần mềm nguồn đóng là gì?
     A. Mô đun chương trình viết trên ngôn ngữ máy.
     B. Mô đun chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao.
     C. Mô đun chương trình viết trên ngôn ngữ máy và bậc cao.
     D. Phần mềm khai thác trực tuyến.
Câu 45.  Phần mềm khai thác trực tuyến chỉ sử dụng được trên môi trường nào?
     A. Máy tính cá nhân.	     B. Máy tính laptop.	     C. Môi trường Web.	     D. Điện thoại di động.
Câu 46.  Phần mềm thương mại thường là loại phần mềm nào?
     A. Phần mềm nguồn đóng.	     B. Phần mềm nguồn mở.
     C. Phần mềm miễn phí.	     D. Phần mềm khai thác trực tuyến.
Câu 47.  Phần mềm khai thác trực tuyến có phí có tính năng nào?
     A. Không bị hạn chế tính năng.	     B. Bị hạn chế một số tính năng.
     C. Tự do sử dụng.	     D. Không có tính năng nào.
Câu 48.  Phần mềm miễn phí thường được sử dụng cho mục đích nào?
     A. Học tập.	     B. Kinh doanh.	     C. Thương mại.	     D. Ngân hàng.
Câu 49.  Google Slides là công cụ nào?
     A. Trình chiếu.	     B. Soạn thảo văn bản.	     C. Đồ họa.	     D. Bảng tính.
Câu 50.  Phần mềm nguồn mở là gì?
     A. Phần mềm mà người dùng phải trả phí để sử dụng.
     B. Phần mềm mà người dùng có thể sử dụng miễn phí và có thể xem mã nguồn.
     C. Phần mềm chỉ có thể sử dụng trực tuyến và không cài đặt trên máy tính.
     D. Trình chiếu.
Câu 51.  Giấy phép phần mềm công cộng (GNU GPL. đảm bảo điều gì?
     A. Tự do khai thác, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ phần mềm.
     B. Chỉ cho phép sử dụng phần mềm trên môi trường Web.
     C. Yêu cầu người dùng phải trả phí để sử dụng phần mềm.
     D. Yêu cầu người dùng cài đặt trên máy tính.
Câu 52.  Phần mềm khai thác trực tuyến có đặc điểm gì?
     A. Chỉ sử dụng được trên môi trường Web và có phí.
     B. Chỉ sử dụng được trên môi trường Web và miễn phí.
     C. Có thể cài đặt trên máy tính và sử dụng miễn phí.
     D. Chỉ sử dụng được trên môi trường Web và có thể có phí hoặc miễn phí.
Câu 53.  Dịch vụ phần mềm là gì?
     A. Là những chương trình máy tính mà người dùng phải mua để sử dụng.
     B. Là những dịch vụ trực tuyến do các công ty cung cấp để người dùng sử dụng qua mạng internet.
     C. Là những dịch vụ do các chuyên gia phát triển phần mềm cung cấp để hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề trong quá trình sử dụng phần mềm.
     D. Là những dịch vụ do các công ty phần mềm cung cấp để khách hàng mua và sử dụng trên các thiết bị điện tử.
Câu 54.  Phần mềm ứng dụng đóng KHÔNG có vai trò quan trọng trong ________?
     A. Các ngành công nghiệp	     B. Các lĩnh vực giáo dục.
     C. Các tổ chức chính phủ.	     D. Các lĩnh vực hội họa.
Câu 55.  Phần mềm ứng dụng dựa trên nền tảng web thường chạy trực tiếp trên __?
     A. Trình duyệt web.	     B. Hệ điều hành.	     C. Máy chủ web.	     D. Mạng Internet.
Câu 56.  Định nghĩa "phần mềm ứng dụng" là gì?
     A. Phần mềm được sử dụng để tạo ra ứng dụng di động.
     B. Phần mềm được sử dụng để điều khiển phần cứng máy tính.
     C. Phần mềm được sử dụng để giám sát mạng máy tính.
     D. Phần mềm được sử dụng để giải quyết các công việc cụ thể của người dùng.
Câu 57.  Phần mềm ứng dụng không thể được cài đặt trên ____________?
     A. Máy tính cá nhân.	     B. Điện thoại di động.
     C. Máy tính bảng.	     D. Các thiết bị của hãng Apple
Câu 58.  Đâu không phải là một loại phần mềm ứng dụng?
     A. Phần mềm xử lý văn bản.	     B. Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.
     C. Phần mềm anti-virus.	     D. Phần mềm duyệt web.
Câu 59.  Dịch vụ phần mềm là gì?
     A. Là phần mềm được cung cấp dưới dạng dịch vụ trực tuyến.
     B. Là phần mềm chỉ sử dụng trên điện thoại di động.
     C. Là phần mềm mà người dùng chỉ cần cài đặt một lần.
     D. Là phần mềm chỉ dùng để lưu trữ và quản lý tệp tin.
Câu 60.  Công ty phần mềm thường phát triển phần mềm ứng dụng nào?
     A. Phần mềm chỉ dùng riêng cho họ.
     B. Phần mềm mà người dùng không cần mua bản quyền.
     C. Phần mềm dùng chung cho nhiều người dùng.
     D. Phần mềm được sử dụng để phân tích dữ liệu.
Câu 61.  Dịch vụ phần mềm thường có những khuyết điểm gì?
     A. Dễ dàng truy cập từ mọi nơi chỉ cần có kết nối internet.
     B. Không yêu cầu cài đặt và cấu hình phức tạp.
     C. Cập nhật và nâng cấp phần mềm tự động mà không làm gián đoạn quá trình sử dụng.
     D. Phải liên hệ với nhà cung cấp và thiết bị phải có internet
Câu 62.  Mục đích chính của một phần mềm ứng dụng là gì?
     A. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật của phần cứng.
     B. Phục vụ cho một mục đích cụ thể của người sử dụng.
     C. Cung cấp các công cụ phát triển phần mềm.
     D. Quản lý và lưu trữ dữ liệu của người sử dụng.
Câu 63.  Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm có điểm khác biệt gì?
     A. Phần mềm ứng dụng được cài đặt và chạy trên máy tính cục bộ trong khi dịch vụ phần mềm chạy trực tuyến qua mạng internet.
     B. Phần mềm ứng dụng chủ yếu được sử dụng trên điện thoại di động trong khi dịch vụ phần mềm được sử dụng trên máy tính cá nhân.
     C. Phần mềm ứng dụng thường có giá cả cố định và người dùng chỉ cần mua một lần trong khi dịch vụ phần mềm yêu cầu người dùng trả phí theo thời gian sử dụng hoặc theo dịch vụ đã sử dụng.
     D. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm không có điểm khác biệt nào.
Câu 64. Lưu trữ trực tuyến là gì?
     A. Lưu trữ dữ liệu trên một thiết bị lưu trữ ngoại vi	     B. Lưu trữ dữ liệu trên đám mây
     C. Lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa cứng	     D. Lưu trữ dữ liệu trên USB
Câu 65. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến nào được sử dụng phổ biến nhất?
     A. Google Drive	     B. Dropbox	     C. OneDrive	     D. iCloud
Câu 66. Google Drive là gì?
     A. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Google	     B. Trình duyệt web của Google
     C. Ứng dụng chỉnh sửa văn bản của Google	     D. Công cụ tìm kiếm của Google
Câu 67. Google Drive cung cấp bao nhiêu dung lượng lưu trữ miễn phí cho người dùng?
     A. 5 GB	     B. 10 GB	     C. 15 GB	     D. 20 GB
Câu 68. Lưu trữ trực tuyến có nhược điểm gì?
     A. Tốc độ truy cập chậm hơn so với lưu trữ ngoại vi	     B. Dữ liệu dễ bị mất hoặc bị xâm nhập
     C. Giá cả đắt đỏ	     D. Không thể lưu trữ tệp có kích thước lớn.
Câu 69. Tính năng chia sẻ tệp là gì?
     A. Cho phép người dùng lưu trữ tệp trên đám mây
     B. Cho phép người dùng gửi tệp đến người khác để xem hoặc chỉnh sửa
     C. Cho phép người dùng tải xuống tệp từ đám mây
     D. Cho phép người dùng tạo bản sao lưu tệp trong trường hợp tệp gốc bị mất.
Câu 70. Tính năng đồng bộ hóa dữ liệu là gì?
     A. Cho phép người dùng tải xuống tất cả các tệp từ đám mây
     B. Cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu trên nhiều thiết bị và đồng bộ hóa dữ liệu giữa chúng
     C. Cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu với người khác
     D. Cho phép người dùng tạo bản sao lưu dữ liệu trên đám mây.
Câu 71. Lưu trữ trực tuyến? Chọn đáp án SAI
     A. Lưu trữ tài liệu cá nhân
     B. Lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp
     C. Lưu trữ tệp tin đa phương tiện như video và âm thanh
     D. Không giới hạn dung lượng lưu trữ.
Câu 72. Tính năng nào trên Google Drive cho phép người dùng tạo bản sao lưu tệp tự động?
     A. Chế độ lịch	     B. Chế độ xem trình diễn
     C. Chế độ tìm kiếm	     D. Chế độ chia sẻ.
Câu 73.  Để tìm kiếm thông tin trên Internet, em sử dụng:
     A. Gmail	     B. Cloud	     C. Google	     D. Python
Câu 74.  Máy tìm kiếm google có thể sử dụng:
     A. Chỉ tìm kiếm bằng tiếng anh
     B. Chỉ tìm kiếm bằng tiếng việt
     C. Tìm kiếm được bằng tất cả các ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.
     D. Tìm kiếm được bằng cả tiếng anh và tiếng việt.
Câu 75.  Máy tìm kiếm là gì?
     A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus
     B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn
     C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet
     D. Một hệ thống phần mềm cho phép người dùng Internet tìm kiếm thông tin trên WWW
Câu 76.  Từ khóa là gì? 
     A. là từ mô tả chiếc chìa khóa
     B. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp
     C. là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước
     D. là một biểu tượng trong máy tìm kiếm
Câu 77.  Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm
     A. Google	     B. Word	     C. Windows Explorer	     D. Excel
Câu 78.  Em hãy sắp xếp lại các thao tác sau cho đúng trình tự cần thực hiện khi tìm thông tin bằng máy tìm kiếm.
1) Nhập địa chỉ máy tìm kiếm
2) Lựa chọn kết quả tìm kiếm
3) Mở trình duyệt web
4) Nhập từ khóa tìm kiếm
Trật tự sắp xếp đúng là:
     A. 3 – 4 – 1 – 2	     B. 3 – 1 – 4 – 2	     C. 3 – 1 – 2 – 4	     D. 3 – 2 – 1 – 4
Câu 79.  Hiện nay, máy tìm kiếm google chiếm:
     A. 50% lượng người dùng trên thế giới	     B. 68% lượng người dùng trên thế giới
     C. 85% lượng người dùng trên thế giới	     D. 92% lượng người dùng trên thế giới
Câu 80.  Quan sát kết quả tìm kiếm bằng trình duyệt côc côc như hình bên:
 [image: ]
Em hãy cho biết, côc côc KHÔNG có thể tìm kiếm theo dạng nào:
     A. Hình ảnh	     B. Video
     C. Học tập, bản đồ	     D. Tìm kiếm lời bình trong mạng xã hội
Câu 81.  Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm
     A. Corona	     B. Virus Corona	     C. "Virus Corona”	     D. “Virus”+”Corona”
Câu 82.  Muốn tìm kiếm lời bài hát nhanh và chuẩn xác nhất, em nên nhập từ khóa tìm kiếm là:
     A. “Tên bài hát”	     B. “Tên bài hát” + “Karaoke”
     C. “Tên bài hát” + “Lời bài hát”	     D. Một đoạn trong lời bài hát
Câu 83.  Cho các bước sau:
1) Mở trình duyệt Google Chrome.
2) Chọn dạng Video.
3) Nháy vào liên kết đến các video muốn xem.
4) Gõ từ khoá “cách làm gà quay" vào ô tìm kiếm, nhấn phim Enter.
5) Truy cập máy tìm kiếm Google
Trình tự sắp xếp đúng là:
     A. 1-2-3-5-4	     B. 1-5-4-2-3	     C. 1-4-5-2-3	     D. 1-3-5-4-2
Câu 84.  Em cùng gia đình chuẩn bị đi du lịch ở Huế nên muốn tìm hiểu về thời tiết Huế và một vài món ăn nổi tiếng ở đó. Em sẽ tìm các thông tin trên với máy tìm kiếm Google như thế nào?
Các bước thực hiện:
1) Nhập từ khóa: món ăn ngon ở Huế.
2) Nhập từ khóa: Thời tiết Huế ngày... (em điền thông tin ngày em đi du lịch..
3) Truy cập website: Google.com.
4) Chọn và truy cập vào một số trang web kết quả và tìm hiểu
Sắp xếp các bước theo trật tự đúng:
     A. 3-2-1-4	     B. 3-1-2-4	     C. 3-4-2-1	     D. 3-4-1-2
Câu 85. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về mạng xã hội?
     A. Mạng xã hội là để kết nối các thành viên để trao đổi và chia sẻ thông tin, không phân biệt không gian và thời gian.
     B. Các thành viên trong một mạng xã hội có thể trò chuyện trực tiếp, kết nối với nhau.
     C. Mạng xã hội là ứng dụng trên internet.
     D. Mạng xã hội chỉ mang lại lợi ích chứ không có tác hại gì.
Câu 86. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Youtube?
     A. Là một website được thiết kế để người dùng có thể chia sẻ video của mình với những người khác.
     B. Là một ứng dụng chia sẻ miễn phí ảnh.
     C. Là ứng dụng cho phép người dùng đăng và cập nhật các mẫu tin nhắn với độ dài khoảng hơn 200 kí tự trên internet, là nơi chia sẻ các tin tức nhanh đang diễn ra trên thế giới.
     D. Là nơi kết nối với đồng nghiệp hiện tại và quá khứ cũng như các nhà tuyển dụng tiềm năng trong tương lai.
Câu 87. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Twitter?
     A. Là một website được thiết kế để người dùng có thể chia sẻ video caủa mình với những người khác.
     B. Là một ứng dụng chia sẻ miễn phí ảnh.
     C. Là ứng dụng cho phép người dùng đăng và cập nhật các mẫu tin nhắn với độ dài khoảng hơn 200 kí tự trên internet, là nơi chia sẻ các tin tức nhanh đang diễn ra trên thế giới.
     D. Là nơi kết nối với đồng nghiệp hiện tại và quá khứ cũng như các nhà tuyển dụng tiềm năng trong tương lai.
Câu 88. Khi bị bắt nạt trên mạng xã hội chúng ta nên làm gì?
     A. Chặn và báo cho người lớn.	     B. Cảm thấy buồn vì bị bắt nạt.
     C. Kệ, không quan tâm.	     D. Khiêu khích lại.
Câu 89. Đâu không phải là đặc điểm của mạng xã hội?
     A. Có sự tham gia trực tiếp của nhiều người trên cùng một web.
     B. Mạng xã hội là 1 website mở.
     C. Nội dung của website được xây dựng bởi thành viên tham gia.
     D. Mạng xã hội là 1 website kín.
Câu 90. Điểm tích cực khi tham gia mạng xã hội là gì?
     A. Xao lãng mục tiêu cá nhân.
     B. Giảm tương tác giữa người với người.
     C. Tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng.
     D. Thiếu riêng tư.
Câu 91. Đâu không phải là điểm tích cực khi tham gia mạng xã hội?
     A. Bày tỏ quan niệm cá nhân.	     B. Kết nối bạn bè.
     C. Giới thiệu bản thân mình với mọi người.	     D. Chia sẽ mọi thông tin cá nhân.
Câu 92. Cách để giữ an toàn trên mạng xã hội?
     A. Chia sẻ mọi thông tin cá nhân.	     B. Dùng nhiều tài khoản.
     C. Kết bạn không chọn lọc	     D. Không cung cấp thông tin cho người lạ.
Câu 93. Mạng xã hội có đặc điểm:
     A. Là ứng dụng trên internet.
     B. Người dùng tạo ra hồ sơ cá nhân, kết bạn trên mạng xã hội.
     C. Phát triển cộng đồng trên mạng xã hội bằng cách kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của các cá nhân, tổ chức.
     D. Tất cả các đặc điểm trên.
Câu 94. Bạn của em đăng địa chỉ nhà và hình ảnh cá nhân lên Facebook. Nếu em đứng bên cạnh bạn trước lúc bạn đăng ảnh thì em sẽ làm gì ?
     A. Kệ không quan tâm.
     B. Ủng hộ bạn đăng ảnh.
     C. Khuyên bạn không nên đăng, nếu đăng thì để chế độ riêng tư chỉ bạn bè, người trong gia đình mới có thể xem.
     D. Chia sẻ thông tin bạn đăng.
Câu 95. Bộ lọc thư điện tử được sử dụng để làm gì?
     A. Đánh dấu và phân loại thư điện tử	     B. Gửi email tự động
     C. Tạo danh bạ liên lạc	     D. Tìm kiếm email đã gửi
Câu 96. Tìm kiếm email KHÔNG thể được mail theo:
     A. Ngày gửi email.	     B. Người gửi email.
     C. Tiêu đề email.	     D. Xác định được mail có tệp đính kèm
Câu 97. Tìm kiếm email trong hộp thư được thực hiện bằng cách nào?
     A. Sử dụng từ khóa liên quan đến email.	     B. Sắp xếp email theo ngày gửi.
     C. Chọn danh sách liên lạc.	     D. Xóa email không cần thiết.
Câu 98. Đánh dấu một email là "Quan trọng" có ý nghĩa gì?
     A. Email đó đã được gửi đi thành công.	     B. Email đó cần được lưu trữ lâu dài.
     C. Email đó cần được xử lý ưu tiên.	     D. Email đó là quảng cáo hoặc thư rác
Câu 99. Lợi ích của việc phân loại và đánh dấu email là gì?
     A. Dễ dàng tìm kiếm và quản lý email.	     B. Tạo danh sách liên lạc tiện lợi.
     C. Xóa các email không cần thiết.	     D. Phân loại được thư rác.
Câu 100. Để quản lý email hiệu quả, người dùng nên làm gì?
     A. Xóa toàn bộ email không cần thiết.	     B. Tạo các thư mục hoặc nhãn để phân loại email.
     C. Đánh dấu tất cả email là "Quan trọng".	     D. Đăng nhập vào nhiều tài khoản email khác nhau.
Câu 101. Mục đích chính của việc quản lý email bằng bộ lọc và tìm kiếm là gì?
     A. Loại bỏ tất cả các email không cần thiết.	     B. Tạo danh sách liên lạc tiện lợi.
     C. Dễ dàng tìm kiếm và xử lý email.	     D. Gửi email tự động.
Câu 102. Bộ lọc thư rác (spam filter) được sử dụng để làm gì?
     A. Phân loại email theo mức độ quan trọng.	     B. Loại bỏ các email quảng cáo hoặc thư rác
     C. Gửi email tự động.	     D. Tạo danh sách liên lạc.
Câu 103. Một email đã được gán nhãn là "Quan trọng" sẽ xuất hiện ở đâu trong hộp thư?
     A. Hộp thư đến chính.	     B. Hộp thư spam.	     C. Hộp thư đã gửi.	     D. Hộp thư nháp.
Câu 104. Em mới quen được một bạn trên mạng, bạn đó muốn nhờ em chia sẻ giúp bạn một video bạo lực. Em sẽ làm gì?
     A. Chia sẻ giúp bạn.
     B. Không chia sẻ và nói với bạn không nên làm vậy.
     C. Không chia sẻ công khai nhưng sẽ gửi cho từng người trong danh sách bạn bè của em.
     D. Chỉ chia sẻ trong những nhóm kín.
Câu 105. Thế nào là dụ dỗ và bắt nạt trên mạng?
     A. Bạn bè lôi kéo, chửi bới, hăm dọa, khống chế em làm theo yêu cầu của chúng.
     B. Bạn bè tặng quà sinh nhật.
     C. Bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật qua mạng.
     D. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm qua mạng.
Câu 106. Hành động nào sau đây là đúng?
     A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ.
     B. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng.
     C. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực.
     D. Đăng thông tin không đúng về một người bạn cùng lớp lên mạng xã hội.
Câu 107. Em phát hiện ra có người giả mạo tài khoản Facebook của em để nhắn tin mượn tiền bạn bè hoặc người thân của em. Em sẽ làm gì?
     A. Mặc kệ, vì đó chỉ là kẻ mạo danh.
     B. Coi như không biết.
     C. Lập tài khoản Facebook khác để dùng.
     D. Cảnh báo người thân, bạn bè để tránh bị lừa đảo, sau đó báo cáo tài khoản mạo danh để Facebook khóa tài khoản mạo danh.
Câu 108. Bạn của em nói cho em biết một số thông tin riêng tư không tốt về một bạn khác cùng lớp. Em nên làm gì?
     A. Đăng thông tin đó lên mạng để mọi người đều đọc được.
     B. Đăng thông tin đó lên mạng nhưng giới hạn chỉ để bạn bè đọc được.
     C. Đi hỏi thêm thông tin, nếu đúng thì sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết.
     D. Bỏ qua không để ý vì thông tin đó có thể không đúng, nếu đúng thì cũng không nên xâm phạm vào những thông tin riêng tư của bạn.
Câu 109. Đâu không phải là biện pháp phòng ngừa tác hại khi tham gia internet?
     A. Vào mạng xã hội thâu đêm suốt sáng.
     B. Không mở email từ địa chỉ lạ.
     C. Không truy cập các trang web không lành mạnh.
     D. Tự suy nghĩ thay vì lập tức tìm sự trợ giúp của Internet.
Câu 110. Em thường xuyên nhận được các tin nhắn trên mạng có nội dung như: “mày là một đứa ngu ngốc, béo ú”, “mày là một đứa xấu xa, không đáng làm bạn”,… từ một người lớn mà em quen. Em nên làm gì?
     A. Nói chuyện với thầy cô giáo, bố mẹ về sự việc để xin ý kiến giải quyết.
     B. Bỏ qua, chắc họ chỉ trêu thôi.
     C. Nhắn tin lại cho người đó các nội dung tương tự.
     D. Gặp thẳng người đó hỏi tại sao lại làm thế và yêu cầu dừng ngay.
Câu 111. Em dùng mạng xã hội trên máy tính công cộng nhưng quên không thoát đăng nhập ra, bạn thân của em thấy thế không bảo em mà dùng tài khoản của em nhắn tin cho bạn bè của em với lời lẽ không hay. Em sẽ làm gì?
     A. Đăng lên mạng xã hội để chửi mắng người bạn này.
     B. Nhắn tin lên án, phê bình gay gắt bạn.
     C. Gặp trực tiếp hoặc nhắn tin bảo bạn không nên làm thế vì đó là tài khoản cá nhân, nếu mình quên thoát đăng nhập thì bạn nên bảo mình hoặc thoát đăng nhập hộ mình.
     D. Bình luận vào bài của mình để chỉ trích bạn đó.
Câu 112. Nếu em nhận được một tin nhắn trúng thưởng qua Zalo, phần thưởng gồm một xe máy SH, một điện thoại Iphone, một máy vi tính xách tay và 150 triệu tiền mặt … Họ yêu cầu em chuyển tiền làm hồ sơ để nhận phần thưởng, em sẽ làm gì?
     A. Kiểm tra tổng giá trị các phần thưởng.
     B. Làm theo mọi yêu cầu để nhận phần thưởng.
     C. Không thông báo cho bất kì ai về tin nhắn trúng thưởng này.
     D. Xác minh độ tin cậy của thông tin, thông báo cho người thân trong gia đình biết để có hướng giải quyết.
Câu 113. Dấu hiệu nào dưới đây thường không phải là dấu hiệu của một email lừa đảo?
     A. Địa chỉ email không quen thuộc	     B. Lời chào chung chung
     C. Thông tin cụ thể từ người quen	     D. Lời kêu gọi hành động khẩn cấp
Câu 114. Cách nào là biện pháp tốt nhất để bảo vệ tài khoản trực tuyến của bạn?
     A. Sử dụng mật khẩu dễ nhớ	     B. Sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả tài khoản
     C. Kích hoạt xác thực hai yếu tố	     D. Không cần bảo mật thêm
Câu 115. Hành động nào sau đây không nên thực hiện khi nhận được email đáng nghi?
     A. Xóa email ngay lập tức	     B. Nhấp vào liên kết trong email
     C. Kiểm tra địa chỉ email của người gửi	     D. Liên hệ với người gửi qua kênh khác
Câu 116. Mục đích chính của lừa đảo qua mạng là gì?
     A. Truyền đạt thông tin hữu ích	     B. Đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính
     C. Giúp người dùng cải thiện bảo mật	     D. Cung cấp dịch vụ miễn phí
Câu 117. Nguyên tắc vàng " bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo trực tuyến gồm có bao nhiêu nguyên tắc ?
     A. có 3 nguyên tắc	     B. có 2 nguyên tắc	     C. có 1 nguyên tắc	     D. có 4 nguyên tắc
Câu 118. Khi sử dụng Wi-Fi công cộng, cách nào sau đây là biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?
     A. Truy cập vào bất kỳ trang web nào mà không cần kiểm tra.
     B. Luôn đảm bảo trang web bạn truy cập có kết nối HTTPS.
     C. Lưu tất cả mật khẩu trên trình duyệt để tiện sử dụng.
     D. Chia sẻ mạng với các thiết bị khác khi sử dụng Wi-Fi công cộng.
Câu 119. Không nên sử dụng các trang mạng xã hội vào những mục đích nào sau đây
     A. Giao lưu với bạn bè và người thân.	     C. Học hỏi kiến thức.
     B. Đăng thông tin giả, thông tin sai sự thật.	     D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình
Câu 120. Có mấy loại hình thức lừa đảo gọi điện trực tiếp.
     A. Có 2 loại	     B. Có 3 loại	     C. Có 4 loại	     D. Có 1 loại
Câu 121. Trong các câu sau, câu nào đúng?
     A. Người dùng không thể đưa thông tin lên mạng xã hội.
     B. Số lượng người tham gia kết bạn trên mạng xã hội được giới hạn dưới 10 người.
     C. Mạng xã hội là một ứng dụng web.
     D. Người dùng chỉ có thể chia sẻ bài viết dạng văn bản cho bạn bè trên mạng xã hội.
Câu 122. Mạng xã hội là:
     A. Mạng xã hội là một ứng dụng giúp kết nối mọi người ở bất cứ đâu, là bất kỳ ai thông qua dịch vụ internet, giúp người dùng có thể chia sẻ những sở thích và trao đổi những thông tin cần thiết với nhau.
     B. Hệ điều hành windows.
     C. Phần mềm Zoom.
     D. Tất cả các ứng dụng trên web.
Câu 123. Theo em, ứng dụng nào sau dưới đây KHÔNG cần có CSDL?
     A. Quản lí bán vé máy bay.	     B. Quản lí chi tiêu cá nhân.
     C. Quản lí cước phí điện thoại	     D. Quản lí một mạng xã hội.
Câu 124. Công việc ít gặp khi xử lí thông tin trong bài toán quản lí của một tổ chức là gì?
     A. Tạo lập hồ sơ	     B. Cập nhật dữ liệu	     C. Khai thác thông tin	     D. In hóa đơn
Câu 125. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :
     A. Tập hợp dữ liệu phục vụ một bài toán quản lí nào đó.
     B. Tập hợp dữ liệu phản ánh hồ sơ của một tổ chức, có thể cập nhật và khai thác thông tin từ đó phục vụ công tác quản lí của tổ chức này.
     C. Tập hợp dữ liệu được tổ chức sao cho máy tính có thể lưu trữ, truy cập, cập nhật và xử lí để phục vụ cho hoạt động của một đơn vị nào đó.
     D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
Câu 126. Trong các câu sau, câu nào ĐÚNG về “Hệ quản trị CSDL”?
     A. CSDL được quản lí bằng một chương trình
     B. CSDL quản lí một hệ thống nào đó
     C. Phần mềm sử dụng dữ liệu trong CSDL
     D. Phần mềm cung cấp môi trường để tạo lập, lưu trữ, cập nhật, khai thác CSDL.
Câu 127. Thành phần nào dưới đây KHÔNG thuộc hệ CSDL?
     A. Hệ điều hành	     B. CSDL
     C. Hệ QT CSDL	     D. Phần mềm ứng dụng dùng CSDL
Câu 128. Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính:
     A. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời...)
     B. Gọn, nhanh chóng
     C. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL
     D. Gọn, thời sự, nhanh chóng
Câu 129. Hãy chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau:
     A. Xử lí thông tin trong bài toán quản lí gồm: Tạo lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu và khai thác thông tin.
     B. Quản lí bán hàng ở siêu thị không cần dùng đến CSDL
     C. Tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo là ba thao tác nằm trong nhóm công việc khai thác thông tin.
     D. Cập nhật dữ liệu gồm có ba việc: Thêm, sửa, xóa dữ liệu.
Câu 130. Trường em có CSDL dùng để quản lí việc mượn và trả sách tại thư viện. Theo em CSDL đó quản lí những dữ liệu của những chủ thể nào?
     A. Sách, người mượn, việc mượn trả sách.	     B. Sách, thủ thư, độc giả
     C. Học sinh, giáo viên, sách	     D. Sách, nội quy thư viện, hội thảo sách.
Câu 131. Trường em có CSDL dùng để quản lí việc mượn và trả sách tại thư viện. Hãy chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau?
     A. Khi xây dựng CSDL, mỗi chủ thể nên lưu trữ dữ liệu bằng 1 bảng.
     B. Những người liên quan đến CSDL đó được chia thành 3 nhóm: Người quản trị, người lập trình ứng dụng và người dùng.
     C. Việc rút ra được dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó ta gọi là thống kê dữ liệu.
     D. Cần phải cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
Câu 132. Giả sử trường em cần có một CSDL để quản lí kết quả học tập của học sinh. Theo em cơ sơ sở dữ liệu này cần có những bảng nào?
     A. Học sinh, giáo viên	     B. Số báo danh, Học sinh
     C. Đánh phách, Học sinh, giáo viên	     D. Học sinh, điểm các môn
Câu 133.  Cập nhật dữ liệu là:
     A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng
     B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi
     C. Thay đổi cấu trúc của bảng
     D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng
Câu 134.  Chế độ nào cho phép thực hiện cập nhật dữ liệu trên bảng một cách đơn giản?
     A. Chế độ hiển thị trang dữ liệu	     B. Chế độ biểu mẫu
     C. Chế độ thiết kế	     D. Một đáp án khác
Câu 135.  Khi nào thì có thể nhập dữ liệu vào bảng?
     A. Ngay sau khi cơ sở dữ liệu được tạo ra.	     B. Bất cứ khi nào có dữ liệu.
     C. Bất cứ lúc nào cần cập nhật dữ liệu.	     D. Sau khi bảng đã được tạo trong cơ sở dữ liệu.
Câu 136.  Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?
     A. Có thể thêm bản ghi vào giữa các bản ghi đã có trong bảng
     B. Có thể sử dụng phím Tab để di chuyển giữa các ô trong bảng ở chế độ trang dữ liệu
     C. Tên trường có thể chứa các kí tự số và không thể dài hơn 64 kí tự
     D. Bản ghi đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được
Câu 137.  Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta bấm phím:
     A. Enter	     B. Space	     C. Tab	     D. Delete
Câu 138.  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó tăng dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?
     A. Biểu tượng [image: ]	     B. Biểu tượng[image: ]	     C. Biểu tượng [image: ]	     D. Biểu tượng [image: ]
Câu 139.  Trong Access, từ Filter có ý nghĩa gì?
     A. Tìm kiếm dữ liệu	     B. Lọc dữ liệu	     C. Sắp xếp dữ liệu	     D. Xóa dữ liệu
Câu 140.  Để lọc dữ liệu theo ô đang chọn, ta chọn biểu tượng nào sau đây?
     A. Biểu tượng [image: ]	     B. Biểu tượng [image: ]	     C. Biểu tượng [image: ]	     D. Biểu tượng [image: ]
Câu 141. Nút lệnh nào sau đây dùng đề tạo liên kết giữa các bảng
     A. [image: ]	     B. [image: ]	     C. [image: ]	     D. [image: ]
Câu 142. Để mở cửa sổ tạo liên kết giữa các bảng ta thực hiện thao tác theo phương án nào sau đây
     A. Database Tools \ Relationships	     B. Create \ Relationships
     C. Home \ Relationships	     D. Table \ Reationships
Câu 143. Khóa ngoài của một bảng là gì?
     A. Một trường của bảng này và đồng thời là khóa của một bảng khác
     B. Một trường bất kỳ.
     C. Phải là trường khóa chính của bảng đó
     D. Là trường có trong bảng này nhưng không có trong bảng khác
Câu 144. Phương án nào sau đây dùng để sửa liên kết giữa các bảng
     A. Nháy chuột phải vào đường liên kết sau đó chọn Edit Relationships
     B. Nháy chuột phải vào đường liên kết sau đó chọn Show Table
     C. Nháy chuột phải vào đường liên kết sau đó chọn Hide Table
     D. Nháy chuột phải vào đường liên kết sau đó chọn Delete
Câu 145. Chọn phương án sai. Liên kết giữa các bảng cho phép:
     A. Khóa dữ liệu, không cho tạo thêm dữ liệu mới gây dư thừa
     B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
     C. Nhất quán dữ liệu
     D. Tránh được dư thừa dữ liệu
Câu 146. Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:
1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)
2. Chọn các tham số liên kết
3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết
4. Mở cửa sổ Relationships
     A. 2→4→1→3	     B. 4→3→1→2	     C. 4→2→3→1	     D. 3→1→4→2
Câu 147. Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :
     A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu
     B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa
     C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số
     D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu
Câu 148. Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?
     A. Database Tools → Relationships → Delete → Yes
     B. Click phải chuột, chọn Delete  → Yes
     C. Click phải chuột, chọn Edit Relationsnhips → Delete → Yes
     D. Bấm Phím Delete → Yes
Câu 149. Chọn phương án với các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 
Mọi hệ QTCSDLQH đều có cơ chế đảm bảo ……. dữ liệu không vi phạm ràng buộc ……. đối với các liên kết giữa các bảng.
     A. cập nhật, khóa ngoài	     B. cập nhật, dữ liệu	     C. khai thác, khóa ngoài	     D. tạo lập, dữ liệu
Câu 150. Chọn phương án sai. Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận
     A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu
     B. Vì hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
     C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)
     D. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ không có trường nào là khóa chính
Câu 151. Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?
     A. Queries	     B. Forms	     C. Tables	     D. Reports
Câu 152. Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :
     A. Tính toán cho các trường tính toán	     B. Sửa cấu trúc bảng
     C. Xem, nhập và sửa dữ liệu	     D. Lập báo cáo
Câu 153. Mục đích chính của biểu mẫu là gì?
     A. Hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ đọc
     B. Cho phép người dùng xem và cập nhật dữ liệu.
     C. Tạo ra các báo cáo và biểu đồ từ dữ liệu.
     D. Tạo ra các liên kết giữa các bảng dữ liệu khác nha
Câu 154. Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:
     A. Thiết kế	     B. Trang dữ liệu	     C. Biểu mẫu	     D. Thuật sĩ
Câu 155. Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:
     A. Sửa đổi thiết kế cũ
     B. Thiết kế mới cho biểu mẫu , sửa đổi thiết kế cũ
     C. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ
     D. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ, xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu.
Câu 156. Làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:
     A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [image: ]
     B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [image: ] hoặc nháy nút [image: ] nếu đang ở chế độ biểu mẫu
     C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [image: ] và nháy nút [image: ] nếu đang ở chế độ thiết kế
     D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [image: ] hoặc nháy nút [image: ] nếu đang ở chế độ thiết kế
Câu 157. Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
     A. Create form for using Wizard	     B. Create form by using Wizard
     C. Create form with using Wizard	     D. Create form in using Wizard
Câu 158. Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:
     A. Create form in Design View	     B. Create form by using Wizard
     C. Create form with using Wizard	     D. Create form by Design View
Câu 159. Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?
     A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu	     B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [image: ]
     C. Nháy nút [image: ] , nếu đang ở chế độ thiết kế	     D. Nháy nút[image: ] , nếu đang ở chế độ thiết kế
Câu 160. Cho các thao tác:
(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish
(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard
(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next
(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next
(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next
Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:
     A. (2) → (5) → (3) → (4) → (1)	     B. (2) → (5) → (4) → (3) → (1)
     C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1)	     D. (2) → (3) → (4) → (5) → (1)
Câu 161. Truy vấn CSDL là:
     A. Một tập hợp các bảng dữ liệu có liên quan với nhau.
     B. Một phát biểu thể hiện yêu cầu của người dùng đối với CSDL.
     C. Là cung cấp một khuôn dạng thuận tiện để nhập và sửa dữ liệu.
     D. Cung cấp các nút lệnh để người dùng có thể sử dụng.
Câu 162. Ngôn ngữ truy vấn CSDL phổ biến hiện nay là:
     A. Access	     B. Excel	     C. Word	     D. SQL
Câu 163. Em hãy điền vào chỗ trống (…) cho phát biểu dưới đây:
“ Khi thực hiện các câu truy vấn, hệ quản trị CSDL sẽ coi tên trường là biến trong chương trình xử lí, do vậy, nếu tên trường có chứa dấu cách thì cần phải dùng các dấu …… để đánh dấu bắt đầu và kết thúc tên trường.”
     A. ( )	     B. ‘ ’	     C. [ ]	     D. “ ”
Câu 164. Đối với các hệ CSDL quan hệ, có mấy loại truy vấn dữ liệu?
     A. 1	     B. 2	     C. 3	     D. 4
Câu 165. Trong mẫu câu truy vấn của SQL, em hãy cho biết mệnh đề SELECT dùng để làm gì?
     A. Xác định điều kiện lọc dữ liệu	     B. Thêm dữ liệu vào bảng
     C. Xác định dữ liệu được lấy từ đâu	     D. Xác định thông tin ta muốn hiển thị
Câu 166. Trong mẫu câu truy vấn của SQL, em hãy cho biết mệnh đề WHERE dùng để làm gì?
     A. Xác định điều kiện lọc dữ liệu	     B. Xác định dữ liệu được lấy từ đâu
     C. Sửa dữ liệu trong bảng	     D. Xác định thông tin ta muốn hiển thị
Câu 167. Trong mẫu câu truy vấn của SQL, em hãy cho biết mệnh đề FROM dùng để làm gì?
     A. Xác định điều kiện lọc dữ liệu	     B. Xác định dữ liệu được lấy từ đâu
     C. Xác định thông tin ta muốn hiển thị	     D. Xóa dữ liệu trong bảng
Câu 168. Em hãy quan sát vào bảng thiết kế QBE của Access dưới đây: 
[image: ]
“Để đưa ra danh sách các học sinh có điểm môn Toán >= 8.0, tại cột [Toán] ta nhập >= 8.0 trên dòng nào?”
     A. Sort	     B. Criteria	     C. or	     D. Show
Câu 169. Cho câu truy vấn sau:
SELECT [Họ và tên], [Giới tính], [Toán]
FROM [HỌC SINH 11]
WHERE [Giới tính] = “Nữ”
Em hãy cho biết câu truy vấn trên cho biết thông tin:
     A. Đưa ra danh sách gồm: họ và tên, giới tính, điểm môn Toán của tất cả các học sinh nữ
     B. Đưa ra danh sách gồm: họ và tên, giới tính, điểm môn Toán của tất cả các học sinh nam
     C. Đưa ra danh sách gồm: họ và tên, giới tính, điểm môn Toán của tất cả các học sinh
     D. Đưa ra danh sách gồm: họ và tên, giới tính của tất cả các học sinh nữ
Câu 170. Cho cấu trúc 1 câu truy vấn như sau:
SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Tin học]
FROM [HỌC SINH 11]
WHERE ……..
Em hãy hoàn thiện cấu trúc truy vấn trên bằng cách điền vào chỗ trống (….), để đưa ra danh sách gồm họ tên, ngày sinh, điểm môn Tin học của những học sinh có điểm môn Tin học từ 7.5 trở lên từ bảng dữ liệu HỌC SINH 11:
     A. [Tin học] > 7.5	     B. [Tin học] = 7.5	     C. [Tin học] >= 7.5	     D. [Tin học] <= 7.5
Câu 171.  CSDL tập trung là:
     A. CSDL lưu trữ trên 1 máy tính
     B. CSDL được phân tán trên các máy tính khác nhau của  một mạng máy tính
     C. CDL được lưu trữ tại 1 hay nhiều máy tính có kết nối mạng với nhau
     D. CSDL của các đơn vị có quy mô lớn
Câu 172.  CSDL phân tán là:
     A. CSDL lưu trữ trên 1 máy tính
     B. CSDL được phân tán trên các máy tính khác nhau của  một mạng máy tính
     C. CDL được lưu trữ tại 1 hay nhiều máy tính có kết nối mạng với nhau
     D. CSDL của các đơn vị có quy mô nhỏ, không cần kết nối mạng
Câu 173.  Chọn nhận định chính xác nhất:
     A. CSDL phân tán có một số mô hình kiến trúc phổ biến là: mô hình ngang hàng, mô hình khách chủ
     B. CSDL tập trung có một số mô hình kiến trúc phổ biến là: mô hình ngang hàng, mô hình khách chủ
     C. CSDL phân tán có kiến trúc 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng
     D. CSDL tập trung và phân tán đều có mô hình ngang hàng
Câu 174.  Cơ sở dữ liệu tập trung có ưu điểm gì?
     A. Dễ dàng truy cập, điều phối dữ liệu	     B. Phù hợp với mọi tổ chức quy mô lớn, nhỏ
     C. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu	     D. Khả năng mở rộng tốt
Câu 175.  Cơ sở dữ liệu phân tán có ưu điểm gì?
     A. Dễ dàng quản lý và duy trì, thích hợp mọi quy mô tổ chức
     B. Phân tán dữ liệu một cách hiệu quả, mở rộng tổ chức linh hoạt
     C. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, chi phí phù hợp
     D. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu tốt, độ tin cậy cao
Câu 176.  Cơ sở dữ liệu tập trung có nhược điểm gì?
     A. Quá trình khai thác dữ liệu bị dừng nếu CSDL tập trung gặp sự cố
     B. Khó thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu
     C. Rủi ro mất dữ liệu do hỏng hóc phần cứng
     D. Bắt buộc các máy tính phải có kết nối mạng để khai thác CSDL
Câu 177.  Cơ sở dữ liệu phân tán có nhược điểm gì?
     A. Khó quản lý khi kích thước dữ liệu lớn
     B. Chi phí cao, khó khăn đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và tính an ninh
     C. Rủi ro mất dữ liệu do hỏng hóc phần cứng
     D. Không thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng
Câu 178.  Điểm khác biệt chính giữa cơ sở dữ liệu tập trung và phân tán là gì?
     A. Số lượng máy chủ lưu trữ dữ liệu	     B. Cách truy cập và quản lý dữ liệu
     C. Độ phức tạp của cấu trúc dữ liệu	     D. Không có điểm khác biệt
Câu 179.  Một cửa hàng tạp hóa gồm 4 tầng, có sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Mỗi quầy đều có quầy thu ngân nhưng toàn bộ dữ liệu lưu tại máy tính tầng 1. CSDL của cửa hàng này là:
     A. CSDL tập trung có kiến trúc khách – chủ  (kiến trúc 1 tầng)
     B. CSDL tập trung có kiến trúc khách – chủ  (kiến trúc 2 tầng)
     C. CSDL tập trung có kiến trúc khách – chủ  (kiến trúc 3 tầng)
     D. CSDL phân tán có kiến trúc ngang hàng
Câu 180.  CSDL tập trung phù hợp với những bài toán quản lí :
     A. Quản lí học sinh trường cấp 1 có 1 cơ sở, quản lí hoạt động của ngân hàng nhiều chi nhánh,
     B. Quản lí học sinh trường cấp 2 có 1 cơ sở, quản lí bán hàng cửa hàng tạp hóa nhỏ
     C. Quản lí sinh viên trường Đại học nhiều cơ sở, quản lí hàng hóa của hệ thống cửa hàng VinMart
     D. Hệ thống tìm kiếm Google, hệ thống thư điện tử
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG/SAI
Câu 1. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Phần mềm hệ thống điều phối các chức năng của phần cứng và phần mềm.
     b) Hệ điều hành điều khiển việc hiển thị trang web.
     c) Hệ điều hành kiểm soát các hoạt động nháy chuột, gõ bàn phím.
     d) Hệ điều hành có chức năng trình diễn video clip.
Câu 2. Trong các câu sau, những câu nào sai?
     a) Khi kết nối một thiết bị ngoại vi với máy tính, hệ điều hành sẽ tìm kiếm và cài đặt trình điều khiển đế thiết bị đó có thể sẵn sàng hoạt động.
     b) Hệ điều hành cho phép thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet.
     c) Hệ điều hành đảm bảo việc giao tiếp giữa người dùng và máy tính.
     d) Hệ điều hành được lưu trữ trong bộ nhớ ROM.
Câu 3. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
Hệ điều hành có chức năng:
     a) Giao tiếp với ổ đĩa cứng.
     b) Chơi trò chơi điện tử.
     c) Quản lí bộ nhớ trong (RAM).
     d) Dịch chương trình từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy.
Câu 4. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Chuột là công cụ duy nhất giúp người dùng giao tiếp với hệ thống.
     b) Windows là hệ điều hành đa nhiệm có giao diện đồ hoạ.
     c) MS DOS giúp giao tiếp giữa người dùng và máy tính thông qua các câu lệnh.
     d) Hệ điều hành không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng.
Câu 5. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Phần mềm hệ thống có thể không miễn phí.
     b) Tất cả phần mềm nguồn mở đều miễn phí.
     c) Phần mềm khai thác trực tuyến đều là phần mềm miễn phí.
     d) Giấy phép công cộng GNU cho phép mọi người có thể tiếp cận những sản phẩm trí tuệ của xã hội.
Câu 6. Những phương án nào sau đây phù hợp với “lưu trữ trực tuyến”?
     a) Sử dụng ổ đĩa cứng để lưu trữ dữ liệu.
     b) Sử dụng bộ nhớ Internet để lưu trữ dữ liệu.
     c) Phải truy cập dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.
     d) Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu khi gặp sự cố như mất điện.
Câu 7. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Lưu trữ trực tuyến sử dụng bộ nhớ Internet nhanh hơn so với lưu trữ sử dụng bộ nhớ tại chỗ.
     b) Lưu trữ trực tuyến đảm bảo an toàn tuyệt đối về bảo mật dữ liệu lưu trữ.
     c) Dữ liệu lưu trữ trực tuyến được truy cập mọi lúc và mọi nơi.
     d) Dữ liệu lưu trữ trực tuyến có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
Câu 8. Những dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?
     a) Microsoft Box.	     b) Dropbox.	     c) Drive.	     d) OneDrive.
Câu 9. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Toán tử OR trong biểu thức tìm kiếm hữu ích khi tìm từ đồng nghĩa hoặc một từ có nhiều cách viết.
     b) Toán tử AND trong biểu thức tìm kiếm hữu ích khi tìm từ đồng nghĩa hoặc một từ có nhiều cách viết.
     c) Toán tử NOT trong biểu thức tìm kiếm hữu ích khi muốn tìm tài liệu chứa chính xác từ khoá tìm kiếm.
     d) Toán tử * trong biểu thức tìm kiếm hữu ích khi tìm kiếm tài liệu theo loại tệp như: “.doc”, “,pdf”>...
Câu 10. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Biểu thức tìm kiếm Phần mềm OR software tìm các trang chứa từ phần mềm hoặc software.
     b) Biểu thức tìm kiếm Phần mềm - ứng dụng tìm các trang chứa từ phần mềm ứng dụng.
     c) Biểu thức tìm kiếm Phần mềm + ứng dụng tìm các trang chứa từ phần mềm và không chứa từ ứng dụng.
     d) Biểu thức tìm kiếm Phần mềm AND software tìm các trang chứa chính xác cụm từ phần mềm software.
Câu 11. Trong các câu sau, những câu nào SAI?
     a) Biểu thức tìm kiếm Trình duyệt* tìm các trang chứa chính xác từ Trình duyệt web.
     b) Biểu thức tìm kiếm “Trình duyệt web” tìm các trang chứa chính xác từ Trình duyệt web.
     c) Biểu thức tìm kiếm Trình duyệt + filetype:ppt tìm các trang chứa chính xác từ Trình duyệt + filetype:ppt.
     d) Biểu thức tìm kiếm Trình duyệt + filetype:ppt tìm các tệp “.ppt” có chứa từ Trình duyệt.
Câu 12. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Mọi người trên mạng xã hội đều sử dụng được tài khoản mạng xã hội của em.
     b) Em chỉ có thể sử dụng mật khẩu là cách duy nhất để bảo mật tài khoản mạng xã hội của mình.
     c) Em có thể bảo mật tài khoản mạng xã hội của mình bằng mật khẩu hoặc thiết lập cài đặt bảo mật hai lớp.
     d) Người dùng mạng xã hội có thể bảo vệ tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách sử dụng khoá bảo mật đăng nhập qua USB hoặc nhận mã xác minh qua tin nhắn điện thoại.
Câu 13. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Mọi người tham gia mạng xã hội đều đọc được tất cả thông tin đăng trên trang cá nhân của em.
     b) Trên mạng xã hội, em có thể lựa chọn những người bạn được xem thông tin mà em đăng trên trang cá nhân của mình.
     c) Em không thể hạn chế được người xem thông tin của em đăng trên mạng xã hội.
     d) Trên mạng xã hội, em có thể đăng thông tin lên trang cá nhân của mình và cài đặt chỉ cho một mình em xem.
Câu 14. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Khi tạo phòng họp nhóm, có thể chọn mời những người cụ thể tham gia họp
     b) Có thể đặt tên cho phòng họp nhóm và đặt giờ bắt đầu phòng họp.
     c) Mọi người trên mạng xã hội Facebook đều có thể tham gia phòng họp nhỏm do em tạo ra kể cả không được mời.
     d) Phòng họp nhóm trên Facebook chỉ được diễn ra trong khoảng thời gian tối đa là 40 phút.
Câu 15. Kịch bản chung của các đối tượng thường là giả mạo danh tính hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để liên hệ với nạn nhân. Các kênh thường được đối tượng lừa đảo sử dụng để tiếp cận là:
     a) Cuộc gọi qua SIM
     b) Tin nhắn (SMS)/ Thư điện tử (Email) - Mạng xã hội  (Ví dụ: Zalo, WhatsApp, Viber, Telegram...).
     c) Đôi khi các đối tượng còn sử dụng cách đến gặp thông báo trực tiếp đến nạn nhân.
     d) Website giả mạo - Các ứng dụng giả mạo
Câu 16. Chọn ý đúng / sai cho các nhận định dưới đây.
Kịch bản chung của các đối tượng thường được xây dựng trên các ý sau:
     a) Cách nhận làm quen với nạn nhân
     b) Phương thức lừa đảo
     c) Cách lấy thông tin gia đình, tài chính của nạn nhân
     d) Mục đích của đối tượng lừa đảo
Câu 17. Chọn ý đúng / sai cho các nhận định dưới đây.
Các phương thức chính được các đối tượng lừa đảo trực tuyến sử dụng bao gồm:
     a) Dẫn dụ Quét mã QR
     b) Hướng kết nối vào các ứng dụng chat OTT để thao túng tâm lý
     c) Lừa nạn nhân cài các ứng dụng giả mạo hoặc kích hoạt tệp tin có chèn mã độc hại
     d) Tạo dựng lòng tin: Giả danh tổ chức uy tín như ngân hàng, cơ quan chính phủ
Câu 18. “Nguyên tắc vàng” bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo trực tuyến
     a) Nguyên tắc 1: Hãy chậm lại	     b) Nguyên tắc 2: Kiểm tra tại chỗ
     c) Nguyên tắc 3: Dừng lại! Không gửi	     d) Nguyên tắc 4: Nhờ người thân nghe máy
Câu 19. “NGUYÊN TẮC KHÔNG” Để bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo trực tuyến
     a) KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết;
     b) KHÔNG kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt.
     c) KHÔNG truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
     d) KHÔNG báo cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an vì sợ ảnh hưởng về sau
Câu 20. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng xã hội thì có những nguy cơ nào sau đây?
     a) Đối tượng lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng phục vụ cho hành vi lừa đảo.
     b) Đối tượng lợi dụng để thực hiện giao dịch lừa đảo trên mạng.
     c) Đối tượng lợi dụng để lừa đảo bạn và người thân.
     d) Đối tượng lợi dụng để lừa mua hàng kém chất lượng
Câu 21. Chọn ý đúng / sai cho các nhận định dưới đây.
Điện thoại thông minh khác với điện thoại thường ở điểm nào?
     a) Điện thoại thông minh có khả năng thực hiện một số tính toán thông thường
     b) Điện thoại thông minh có khả năng cài đặt một số phần mềm ứng dụng nên có thể truy cập Internet và hiển thị dữ liệu đa phương tiện.
     c) Điện thoại thông minh với hệ điều hành có các tính năng “thông minh” hơn so với điện thoại thường.
     d) Điện thoại thông minh có ngoại hình đẹp hơn điện thoại thông thường.
Câu 22. Chọn ý đúng / sai cho các nhận định dưới đây.
Những thiết bị có thể truy cập được mạng xã hội:
     a) Máy tính có kết nối internet.
     b) Điện thoại thông minh có kết nối internet.
     c) Tivi thông minh không cần có hệ điều hành vẫn thục hiện được
     d) Chỉ cần là máy tính hoặc điện thoại thông minh, không cần kết nối internet.
Câu 23. Đâu là hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội:
     a) Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội.
     b) Bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thẳng, trần cảm
     c) Trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
     d) Tìm hiểu thông tin về cách giải bài tập
Câu 24. Tại sao việc sử dụng danh sách đen (blacklist) trong bộ lọc thư rác hữu ích?
     a) Ngăn chặn email từ các địa chỉ không mong muốn.
     b) Xác định được thư lừa đảo
     c) Phân loại email theo mức độ quan trọng.
     d) Phân loại được thư bị nhiễm virut
Câu 25. Đâu lợi ích của mạng xã hội?
     a) Cập nhật tin tức và xu hướng nhanh nhất; kết nối với nhiều người.
     b) Học hỏi những kỹ năng khác nhau; chia sẻ các bức ảnh và kỷ niệm.
     c) Sử dụng những kiến thức mới để đùa cợt người khác.
     d) Thể hiện tình cảm của mình với một người khác phái
Câu 26. Chúng ta nên làm gì khi tham gia vào mạng xã hội?
     a) Không chia sẻ thông tin cá nhân về người khác.
     b) Không phỉ báng, vu khống người khác.
     c) Không nên làm các trò đùa cợt gây tổn thương cho người khác.
     d) Sử dụng hình ảnh của người khác để tham gia các diễn đàn mạng xã hội
Câu 27. Hành vi nào sau đây là hành vi nghiện internet?
     a) Tranh thủ mọi lúc mọi nơi để lên mạng xã hội, sống ảo nhiều hơn ngoài đời thực, rụt rè, thiếu tự tin khi giao tiếp.
     b) Thức thâu đêm để chơi game trực tuyến, lừa đảo để có tiền chơi game.
     c) Lặp những hội nhóm để tổ chức chơi game
     d) Tranh thủ thời gian mua nhiều hàng nhân vật game online
Câu 28.  Chức năng của hệ QTCSDL
     a) . Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL;
     b) . Cung cấp môi trường cập nhật dữ liệu và khai thác dữ liệu;
     c) . Cung cấp môi trường tạo lập CSDL;
     d) .  Cung cấp trường lập trình
Câu 29. Trong các câu sau, những câu nào đúng về chức năng của hệ quản trị CSDL?
     a) Tạo môi trường cho người dùng tương tác với CSDL.
     b) Thực hiện tất cả các truy cập vào CSDL khi người dùng yêu cầu.
     c) Kiểm soát và điều phối các chương trình ứng dụng có sử dụng dữ liệu trong CSDL.
     d) Tìm kiểm dữ liệu đưa vào CSDL.
Câu 30. Những thành phần nào dưới đây không thuộc hệ CSDL?
     a) Hệ điều hành.	     b) CSDL.
     c) Hệ quản trị CSDL.	     d) Phần mềm ứng dụng dùng CSDL.
Câu 31. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) CSDL quan hệ là một tập hợp các bảng.
     b) CSDL còn được gọi là CSDL quan hệ.
     c) Mỗi hàng trong một bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một bản ghi.
     d) Mỗi cột trong một bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một trường.
Câu 32. Những thao tác nào dưới đây là cập nhật dữ liệu cho bảng trong CSDL quan hệ?
     a) Thêm một bản ghi.	     b) Xoá một bản ghi. Xoá bảng, tạo bảng khác
     c) Thay đổi một số bản ghi.	     d) Thêm một cột mới cho một bảng.
Câu 33. Những thao tác nào dưới đây là truy vấn trong CSDL quan hệ?
     a) Tạo một bảng.
     b) Nhập dữ liệu cho các bảng trong CSDL quan hệ.
     c) Chỉnh sửa dữ liệu trong CSDL quan hệ.
     d) Tìm dữ liệu trong CSDL thoả mãn một điều kiện nào đó.
Câu 34. Trong các phát biểu dưới đây, những phát biểu nào đúng với CSDL quan hệ?
     a) Dữ liệu trong CSDL phải thoả mãn một số ràng buộc để đảm bảo tính xác định và đúng đắn của dữ liệu.
     b) Dữ liệu trong một ô của bảng chỉ chứa một giá trị.
     c) Có thể có những bản ghi giống nhau trong một bảng.
     d) Hai bảng khác nhau có thể chứa cột có tên trùng nhau.
Câu 35. Trong các phát biểu dưới đây, những phát biểu nào SAI về khoá của một bảng?
     a) Mỗi giá trị khoá xác định duy nhất một bản ghi trong bảng.
     b) Mỗi bảng luôn có nhiều hơn một khoá.
     c) Khoá là tập hợp các trường sao cho mỗi bộ giá trị của các trường này xác định duy nhất một bản ghi trong bảng.
     d) Hai bản ghi khác nhau trong bảng sẽ có hai giá trị khoá khác nhau và ngược lại, hai giá trị khoá khác nhau xác định hai bản ghi khác nhau trong bảng.
Câu 36. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Hệ quản trị CSDL sẽ luôn tự động chọn một khoá làm khoá chính.
     b) Hệ quản trị CSDL yêu cầu người dùng chỉ định khoá chính.
     c) Hệ quản trị CSDL không phát hiện được các cập nhật vi phạm ràng buộc khoá.
     d) Hệ quản trị CSDL cần người dùng chỉ định khoá chính để nó có thể ngăn chặn các cập nhật vi phạm ràng buộc khoá.
Câu 37. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Chỉ cần tránh dữ liệu không đúng đắn, không cần tránh dư thừa dữ liệu.
     b) Thay vì đưa tất cả dữ liệu vào một bảng, việc dùng một số bảng có liên kết với nhau là một cách tránh dư thừa dữ liệu.
     c) Dư thừa dữ liệu làm tốn vùng nhớ để lưu trữ một cách không cần thiết.
     d) Dư thừa dữ liệu có thể dẫn đến không nhất quán khi cập nhật dữ liệu.
Câu 38. Trong các phát biểu dưới đây, những phát biểu nào đúng với khoá ngoài?
     a) Một trường xuất hiện trong cả hai bảng, vừa là khoá của bảng này vừa là khoá của bảng kia.
     b) Một trường có vai trò liên kết hai bảng, trong mối liên kết đó trường này là khoá ở bảng được tham chiếu.
     c) Một tập hợp trường có vai trò là khoá của bảng này và tập hợp trường này cũng xuất hiện trong một bảng khác.
     d) Một tập hợp trường có vai trò liên kết hai bảng, trong mối liên kết đó tập hợp trường này là khoá ở bảng tham chiếu.
Câu 39. Trong các câu sau, những câu nào đúng về ràng buộc khoá ngoài?
     a) Ràng buộc khoá ngoài là yêu cầu mỗi bảng trong CSDL phải có khoá ngoài.
     b) Ràng buộc khoá ngoài là yêu cầu dữ liệu của hai bảng có liên kết với nhau phải đảm bảo có tham chiếu đầy đủ theo liên kết này.
     c) Nếu hai bảng có liên kết với nhau thì mọi giá trị của khoá trong bảng được tham chiếu phải xuất hiện trong giá trị khoá ngoài ở bảng tham chiếu.
     d) Cập nhật vi phạm ràng buộc khoá ngoài tức là vi phạm ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu.
Câu 40. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Biểu mẫu là loại giao diện chỉ cho nguời dùng xem dữ liệu.
     b) Có loại biểu mẫu dùng để cập nhật dữ liệu.
     c) Có thể dùng biểu mẫu để xem dữ liệu đã được sắp xếp hoặc lọc.
     d) Có thể dùng biểu mẫu để chỉnh sửa cấu trúc của một bảng trong CSDL.
Câu 41. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Dùng truy vấn chỉ để cập nhật dữ liệu.
     b) Dùng truy vấn chỉ để trích rút ra dữ liệu.
     c) Dùng truy vấn dữ liệu để thể hiện yêu cầu của người dùng đối với CSDL.
     d) Dùng truy vấn có thể tìm kiếm và hiển thị dữ liệu.
Câu 42. Trong các câu sau, những câu nào SAI?
     a) Truy vấn là mô tả yêu cầu của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.
     b) Truy vấn được viết bằng ngôn ngừ truy vấn của một hệ quản trị CSDL.
     c) SQL là ngôn ngừ truy vấn phổ biến nhất của các hệ quản trị CSDL quan hệ.
     d) Chỉ có thể truy vấn CSDL bàng ngôn ngữ SQL.
Câu 43. Trong các câu sau, những câu nào đúng khi giải thích về cấu trúc cơ bản của câu truy vấn SQL?
     a) Sau từ khoá SELECT là điều kiện lựa chọn các bản ghi đưa vào kết quả truy vấn.
     b) Sau từ khoa FROM là danh sách các trường được hiển thị trong kết quả truy vấn.
     c) Sau từ khoá WHERE là danh sách những bảng được truy cập để trích rút thông tin.
     d) Trong bảng có tên đứng ngay sau FROM, các bản ghi thoả mãn biểu thức logic ngay sau WHERE sẽ hiển thị các giá trị của những trường được chỉ định bởi SELECT.
Câu 44. Trong các phát biểu dưới đây, những phát biểu nào đúng với câu truy vấn SQL sau?
SELECT [Họ và tên], [Lương], [Trợ cấp]
FROM [KT-LƯƠNG]
WHERE (Lương < 7000000)
     a) Hiển thị những bản ghi có giá trị trường Lương chưa đến 7000000 trong bảng KT-LƯƠNG.
     b) Hiển thị các trường Họ và tên, Lương, Trợ cấp của những bản ghi thoả mãn điều kiện (Lương < 7000000).
     c) Lấy ra từ bảng KT-LƯƠNG các bản ghi thoả mãn điều kiện (Lương < 7000000), chỉ hiển thị các trường Họ và tên, Lương, Trợ cấp của những bản ghi này.
     d) Lấy ra từ bảng KT-LƯƠNG một bảng con chỉ có các trường Họ và tên, Lương, Trợ cấp và chỉ gồm các bản ghi thoả mãn điều kiện (Lương < 7000000).
Câu 45. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Chỉ có thể truy vấn trên một bảng dữ liệu.
     b) Việc khai thác thông tin trong CSDL có thể cần dữ liệu ở hơn một bảng.
     c) Một kiểu kết hợp dữ liệu hai bảng là ghép nối mỗi bản ghi ở bảng này với một hay một số bản ghi ở bảng kia.
     d) Kết quả kết nối hai bảng là một bảng mới trong CSDL.
Câu 46. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
     a) Điều kiện kết nối hai bản ghi thuộc hai bảng khác nhau trong một CSDL là điều kiện ghép nối hai bản ghi đó để được một bản ghi mới với thông tin đầy đủ hơn.
     b) Câu truy vấn SQL dùng từ khoá INNER JOIN trong mệnh đề WHERE để chỉ thị kết nối hai bảng.
     c) INNER JOIN là từ khoá thể hiện cách duy nhất kết nối hai bảng.
     d) Điều kiện kết nối luôn là sự trùng khớp giá trị trên trường chung của hai bảng kết nối.
Câu 47. Trong các câu sau, những câu nào SAI?
     a) Báo cáo CSDL lấy dữ liệu từ các bảng hoặc từ truy vấn.
     b) Báo cáo CSDL là một văn bản trình bày thông tin kết xuất từ CSDL cho xem và in được.
     c) Trong báo cáo CSDL có thể trình bày nổi bật những so sánh quan trọng rút ra từ dữ liệu.
     d) Các hệ quản trị CSDL không có công cụ để tạo báo cáo tự động.
Câu 48. Những lí do nào làm cho nhu cầu xem báo cáo trong công tác quản lí rất lớn?
     a) Báo cáo là văn bản trình bày thông tin trích rút từ CSDL với cách trình bày phù họp với nhu cầu người xem.
     b) Báo cáo thường được trình bày theo các mẫu quy định và có thể tuỳ biến.
     c) Báo cáo được tạo tự động, nhanh chóng từ CSDL.
     d) Báo cáo có thể xem trên màn hình, có thể in ra để xem, gửi đi hoặc lưu trữ.
Câu 49. Trong các câu sau, những câu nào SAI?
     a) Một hệ CSDL gồm một CSDL và một tập hợp các chương trình ứng dụng sử dụng dữ liệu của CSDL.
     b) Nói về kiến trúc của một hệ CSDL là nói về sự phân chia hệ thống đó thành các thành phần tương đối độc lập về chức năng.
     c) Mô hình kiến trúc khách - chủ chỉ có ở hệ CSDL tập trung.
     d) Mỗi tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp) cần dựa vào quy mô và đặc điểm tổ chức của mình để lựa chọn dùng loại hệ CSDL (tập trung hay phân tán) và mô hình kiến trúc phù hợp.
----HẾT---
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